2

	Mẫu số: 02

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP
MẪU THU THẬP THÔNG TIN 

VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

Điều tra thực trạng hợp tác xã nông nghiệp
 (Dùng cho điều tra trực tiếp)

Đơn vị:  ……………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………...……………………………………………….. 

Điện thoại: ……………..…………………………………………….………

Email: ……………….………………………………………………………

Người điều tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
……………., ngày ..... tháng …. năm 2021
Xác nhận của đơn vị điều tra
             (Ký, đóng dấu)
NĂM 2021



I. THÔNG TIN CHUNG CỦA HỢP TÁC XÃ

1.1. Tỉnh, thành phố: ........................................................................
1.2. Huyện, quận, thị xã: ....................................................................
1.3. Xã, phường, thị trấn: ...................................................................
1.4. Thôn, ấp, bản: ..........................................................................
1.5. Tên hợp tác xã: .........................................................................

................................................................................................

Số điện thoại của HTX:…………………………… Năm thành lập:……………………

1.6. Tên người đại diện HTX: ……………………..…………………………………….

Chức vụ: ...……………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………………….

1.7. Tên người trả lời phỏng vấn………………………………………….…………….
Chức vụ:…………………………………………………………………….……………

1.8. Lĩnh vực hoạt động của HTX: ………………………………………………………
(Trồng trọt  = 1; Chăn nuôi = 2; Lâm nghiệp = 3; Nuôi trồng thủy sản = 4; Khai thác thủy sản = 5; Diêm nghiệp = 6; Nước sạch nông thôn = 7; Tổng hợp = 8)
1.9. Hợp tác xã được thành lập mới năm ………………
Thành lập mới =1                 Được chuyển đổi từ mô hình HTX cũ = 2

1.10. Địa bàn hoạt động của HTX: ……………………………………………………..
(Thôn, ấp  = 1; Liên thôn  = 2; Xã  = 3; 
Liên xã =4; Liên huyện = 5; Liên tỉnh = 6)
1.11. HTX có tham gia liên hiệp không?  …………………… (Có=1, không=2).
1.12. HTX có phải là thành viên liên minh HTX không? ……………… (Có=1, không=2).
1.13. HTX có doanh nghiệp trực thuộc không? ……………… (Có=1, không=2).
1.14. Xếp loại hoạt động năm của HTX trong năm gần nhất: …....... (Tốt=1, Khá=2, Trung bình=3, Yếu=4)
II. THÀNH VIÊN VÀ CÁN BỘ HTX

2.1. Thành viên HTX

	- Tổng số thành viên chính thức của HTX:……….thành viên

	Trong đó: số thành viên là cá nhân ………..; đại diện hộ …………; là pháp nhân………

	- Số thành viên áp dụng tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất:…….thành viên, tỷ lệ:…..%

	Trong đó: 

	+ Áp dụng tiêu chuẩn EUREPGAP, GlobalGAP, VietGAP:…….thành viên, tỷ lệ:……%;

	+ Áp dụng sản xuất hữu cơ, công nghệ cao:……..thành viên, tỷ lệ:……..%, 

	+ Áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn, công nghệ khác :……..thành viên, tỷ lệ:……..% 
(tiêu chuẩn gì?.......................................................................................................................) 

	- Số thành viên được đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ thuật  ngắn hạn trong hai năm gần nhất: ……..người, tỷ lệ:……..% so với tổng số thành viên HTX;

	- Số thành viên có nhu cầu đào tạo hàng năm:…….người, tỷ lệ:….% số thành viên HTX

	- Số thành viên có lập kế hoạch SXKD để thực hiện phương án (Kế hoạch) của HTX:………số lượng, tỷ lệ:……….%;

	- Số thành viên thực hiện hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với HTX:………người, tỷ lệ:……….%;

	- Số thành viên thực hiện đúng hợp đồng đã kí kết với HTX:…… người, tỷ lệ:………%;


2.2. Cán bộ quản lý HTX

2.2.1. Số lượng và trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ quản lý HTX
	- Số người trong Ban quản trị HTX:……………………………………………….(người)

	- Số người trong Ban giám đốc HTX:…………………………………………….(người)

	- Chủ tịch hội đồng quản trị có kiêm nhiệm và Giám đốc HTX không?………(Có=1, không=2)

	- Việc quy định thành viên hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc (hoặc thuê giám đốc) HTX có xin ý kiến Đại hội thành viên không? ………………….……(Có=1, không=2)

	- Giám đốc HTX do Đại hội thành viên bầu hay do HĐQT HTX bổ nhiệm? …………..………

(do HĐQT HTX bổ nhiệm =1, do Đại hội thành viên bầu =2)

	- HTX có thuê giám đốc không?:…………………………….…………(Có=1, không=2)

	- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê giám đốc do  HĐQT HTX tự quyết định hay do đại hội thành viên quyết định? ………………………
(do HĐQT HTX tự quyết định =1, do Đại hội thành viên quyết định =2)

	- Hợp đồng của HTX ký kết do Chủ tịch HĐQT hay Giám đốc HTX ký ? ……….…..…

(do Chủ tịch HĐQT ký =1, do Giám đốc HTX ký =2)
Nếu do Giám đốc HTX ký thì Chủ tịch HĐQT có văn bản ủy quyền không? ………(Có=1, không=2)

	- HTX có Ban kiểm soát HTX hay chỉ có kiểm soát viên…… (Ban KS = 1; KS viên = 2)
Nếu có Ban kiểm soát thì số lượng người là: …………………………………….(người)

	Số lượng kế toán HTX……………………..(người);

	Số cán bộ chuên môn, kỹ thuật của HTX……………….(người);

	Các chức danh quản lý khác:…………người, mô tả:……………………………………..


2.2.2. Trình độ quản lý của cán bộ HTX
	- Trình độ cán bộ quản lý của HTX, gồm:

+ Trên đại học:…..người; chiếm……%

	+ Đại học:…….người, chiếm:…….%

	+ Cao đẳng:…….người, chiếm:…….%

	+ Trung cấp:…….người, chiếm:……%

	+ Sơ cấp:…….người, chiếm:……%

	- Số cán bộ được đào tạo quản lý ngắn hạn (2 năm gần nhất):…….người, chiếm:……..% 

	- Trình độ Giám đốc HTX: ……….…. (Trên đại học = 1; đại học = 2; Cao đẳng = 3; Trung cấp = 4; Sơ cấp = 5; Khác = 6)

	- Trình độ Kế toán HTX: ……….…. (Trên đại học = 1; đại học = 2; Cao đẳng = 3; Trung cấp = 4; Sơ cấp = 5; Khác = 6)
	

	- Trình độ trưởng Ban kiểm soát (kiểm soát viên) HTX: …….…. (Trên đại học = 1; đại học = 2; Cao đẳng = 3; Trung cấp = 4; Sơ cấp = 5; Khác = 6)
	


III. VỐN VÀ TÀI SẢN
3.1. Vốn

3.1.1. Vốn điều lệ, vốn huy động của thành viên ngoài vốn điều lệ 

	- Vốn góp điều lệ của HTX ………………………………………………………đồng

	Có bao nhiêu Thành viên góp vốn vào vốn điều lệ của HTX? ……………Thành viên

	Cơ chế góp vốn của các xã viên HTX được quy định như thế nào? …………………

(1=Góp vốn bằng nhau giữa các thành viên; 2=Không bằng nhau)

	- Vốn góp điều lệ và huy động của thành viên HTX nhiều nhất ……………………đồng

	- Vốn góp điều lệ và huy động của thành viên HTX ít nhất …………………………đồng

	- Vốn huy động của thành viên (ngoài vốn điều lệ) …………………………………đồng


3.1.2. Nhu cầu và khả năng huy động vốn từ thành viên và doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

	- Nhu cầu vốn cho hoạt động của HTX hàng năm…………………….………..tr đồng

	+ Cho sản xuất kinh doanh:……… ………………….…………….………..…tr đồng;

	+ Cho các hoạt động khác:..…… ……………………….……….…………….tr đồng;

	- Khả năng về vốn của HTX:…… ……………………….……….……………tr đồng;

	- Vốn tự có HTX:………………… ……………………….……….………….tr đồng;

	- Vốn huy động từ các thành viên:…… ………………….…..…….…………..tr.đồng.

	- Vốn hỗ trợ của nhà nước:…….… ………………………….……….…………tr.đồng.

	- Vốn vay các tổ chức tín dụng…….……………………….……….…………..tr.đồng.

	- Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn so phương án/kế hoạch SXKD…….(Đủ=1, thiếu =2)


3.2. Tài sản

3.2.1. Đất đai của HTX 
  Đơn vị: Ha
	TT
	Loại đất
	Do HTX quản lý sử dụng
	DT đất của xã viên tham gia HTX

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Đất đã được cấp GCN QSD đất
	Đất chưa được cấp GCN QSD đất
	Thuê, khác
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm
	
	
	
	
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	

	3
	Đất chăn nuôi
	
	
	
	
	

	4
	Đất lâm nghiệp
	
	
	
	
	

	6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	

	7
	Đất xây dựng trụ sở nhà xưởng, kho, cửa hàng
	
	
	
	
	

	8
	Đất khác
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng 
	
	
	
	
	


	- Nguồn gốc đất cho sản xuất của HTX:

	+ Tự có:……..…ha (do tích lũy của HTX……...ha; do thành viên HTX góp……..…ha)

	+ Thuê:………………………..…ha (giá trị tiền thu đất hàng năm/diện tích đất thuê)

	- Nhu cầu đất cho sản xuất:

	+ Có đủ đất cho phương án sản xuất kinh doanh của HTX không? ………………....

(Có=1, không=2)

	+ Có nhu cầu phát triển thêm diện tích đất cho sản xuất của HTX không? ………

(Có=1, không=2)

	+ Khả năng của HTX có đáp ứng nhu cầu về đất phục vụ cho nhu cầu SXKD của HTX không? …………………………. (Có=1, không=2)

	- Đất cho nhu cầu khác:

	+ Trụ sở:………………….….ha

	+ Cho các loại hạ tầng khác……………………..…ha

	+ Khả năng đáp ứng của HTX? ………………………… (Có=1,không=2)

	- Phương án để có đất: ………….. (thuê=1, mua=2, góp=3, kết hợp thuê, mua, góp=4)


3.2.2. Hạ tầng, nhà xưởng, trụ sở hợp tác xã phục vụ cho sản xuất kinh doanh
	- HTX có xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động của HTX không? ………(có=1/không=2)

	- HTX có được nhà nước giao cho hạ tầng thủy lợi quản lý khai thác sử dụng: ………….

(Có=1, Không=2)

	- Được Nhà nước giao cầu cảng, bến cảng sử dụng: ……………. (Có=1, không=2)

	- HTX có nhà màng, nhà lưới của HTX trồng trọt không? ………..(Có=1, Không=2)

	- HTX có cơ sở sơ chế, chế biến, máy sấy, máy đóng gói? ………..(Có=1, Không=2)

- Cơ sở sản xuất, chế biến gì:……………………………………………………….……

- Tỷ lệ khối lượng sản phẩm qua chế biến:…..…%

	- HTX có kho chứa sản phẩm không? ………..(Có=1, Không=2)

	- HTX có cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm không? ………..(Có=1, Không=2)

- Số lượng cửa hàng:………cái

	- Các công trình hạ tầng kĩ thuật khác phục vụ SXKD khác? ………..(Có=1, Không=2)

- Công trình gì:………………………………………………………………………….

	- Nhu cầu về hạ tầng đã đáp ứng với phương án SXKD của HTX chưa? ……………

(Đủ=1, Chưa=2)

	- HTX còn thiếu hạ tầng còn thiếu để phục vụ SXKD (liệt kê hạ tầng còn thiếu):

……………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………….…………………….

- Khả năng xây dựng để đáp ứng yêu cầu của HTX? ….. (có=1;không=2; một phần=3)

	-Trụ sở của hợp tác xã;

	+ HTX có trụ sở không? ………..(Có=1, Không=2)

	+ Trụ sở tự xây, mượn, thuê? ………………… (Tự xây=1, mượn =2, thuê=3)


IV. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH

(sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ, công nghệ cao…)
	- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất:

	+ Tỷ lệ sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn đạt:………......%

	+ Tỷ lệ sản phẩm sản xuất theo quy trình hữu cơ đạt:………….....%

	+ Tỷ lệ sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt:….……………....%.

	- Nguyên nhân nào HTX không áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất: (tích 1 ô tương ứng nếu thiếu):
	

	+ Thiếu trình độ để áp dụng?.
	

	+ Thiếu tư vấn?
	

	+ Thiếu vốn để đầu tư?
	

	+ Thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật?
	


V. NHỮNG ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI, DỊCH BỆNH ĐẾN SXKD cỦA HTX

5.1 Tác động của Biến đổi khí hậu nào đã gây ra.
	a) Những dạng của BĐKH đã gây ra (Trong 02 năm gần nhất):

	- Hạn mặn? ………..(Có=1, Không=2)

	- Triều cường? ………..(Có=1, Không=2)

	- Mưa đá? ………..(Có=1, Không=2)

	- Hạn hán? ………..(Có=1, Không=2)

	- Rét hại? ………..(Có=1, Không=2)

	- Bão lốc? ………..(Có=1, Không=2)

	- Lũ lụt? ………..(Có=1, Không=2)

	- Sạt lở đất? ………..(Có=1, Không=2)

	- Các dạng khác? ………..(Có=1, Không=2) 
Nếu có thì là loại gì:………………………………….…………………………………..

	b) Tỷ lệ thiệt hại do BĐKH gây ra (ước bình quân 02 năm gần nhất):

	- Thiệt hại do hạn mặn……………..% thu nhập.

	- Tỷ lệ thiệt hại do triều cường …………..% so với thu nhập.

	- Tỷ lệ thiệt hại do mưa đá …………..% thu nhập.

	- Tỷ lệ thiệt hại do hạn hán …………..% thu nhập

	- Tỷ lệ thiệt hại do rét hại …………..% thu nhập

	- Tỷ lệ thiệt hại do bão lốc …………..% thu nhập

	- Tỷ lệ thiệt hại do lũ lụt …………..% thu nhập

	- Tỷ lệ thiệt hại do sạt lở đất …………..% thu nhập

	- Tỷ lệ thiệt hại do các dạng khác …………..% thu nhập

	c) Khả năng khắc phục của HTX (tích vào ô tương ứng)

	- HTX không có khả năng khắc phục
	

	- HTX tự khắc phục
	

	- Cần sự hỗ trợ của nhà nước
	


5.2 Thiệt hại do dịch bệnh đối với sản xuất kinh doanh của HTX
	a) Tác động của dịch bệnh  (Trong 02 năm gần nhất)

	- HTX không bị ảnh hưởng? ………..(Có=1, Không=2)

	- HTX có bị ảnh hưởng? ………..(Có=1, Không=2)

	- Tỷ lệ thiệt hại……………..% so với thu nhập

	c) Khả năng khắc phục của HTX (tích vào ô tương ứng)

	- HTX không có khả năng khắc phục
	

	- HTX tự khắc phục
	

	- Cần sự hỗ trợ của nhà nước
	


VI. KHẢ NĂNG LIÊN KẾT, KẾT NỐI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HTX 
	6.1. Khả năng kết nối thị trường và liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm? 

	- HTX có tự kết nối thị trường được không? ………..(tự=1, không thể=2)

	- HTX có liên kết với các tổ chức, cá nhân kinh doanh để tiêu thụ sản phẩm không? ……….. (Có=1, Không=2)

	Nếu có (1) thì:

	+ Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ qua liên kết…………...%

	+ Tranh chấp hợp đồng trong quá trình liên kết không? ………..(Có=1, Không=2)

	+ Phương thức xử lý tranh chấp hợp đồng: ……. (thỏa thuận dân sự=1; pháp luật=2)

	Nếu không thì tỷ lệ sản phẩm HTX tự tiêu thụ cho thành viên……………….%

	6.2. Tác động của thị trường 

	- Thị trường tiêu thụ sản phẩm có đáp ứng được với khối lượng sản phẩm của HTX không ? ………..(Có=1, Không=2)

	- Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ đạt kế hoạch (số lượng, giá cả) theo kế hoạch của HTX……%.

	- Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ không đạt mục tiêu theo kế hoạch của HTX……%.

	6.3. Khả năng thích ứng tác động thị trường 

	- Khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ sp của HTX: ………..(Có=1, Không=2)

	- Khả năng điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh khi thị trường biến động? ……….

(kịp thời=1, không thể=2)


VII. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HTX
	- HTX có được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh không ?

……….. (Có=1, Không=2)

	Nếu không (2) thì cơ quan nào can thiệp vào (nêu tên cơ quan và nội dung can thiệp):

	……………………………………………………………………………………………..

	……………………………………………………………………………………………..

	……………………………………………………………………………………………..

	……………………………………………………………………………………………..

	……………………………………………………………………………………………..

	……………………………………………………………………………………………..

	……………………………………………………………………………………………..

	……………………………………………………………………………………………..

	……………………………………………………………………………………………..

	- HTX  tổ chức đại hội theo hình thức nào? …….(đại hội TV=1; đại hội đại biểu TV=2)

	Nếu đại hội đại biểu thành viên thì số lượng là ………… đại biểu. Nêu lý do khó khăn về quy định số lượng đại biểu dự đại hội đại biểu thành viên (nếu có)…………………………
……………………………………………………………………………………………..


VIII. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HTX
8.1. Phương án SXKD (hoặc kế hoạch SXKD trung hạn của HTX)

	Phương án SXKD hoặc kế hoạch SXKD trung hạn của HTX do ban giám đốc (BGĐ) hay đi thuê ngoài? ………..( ban giám đốc =1, thuê ngoài =2) .

	Phương án, Kế hoạch SXKD của HTX phân công cán bộ chỉ đạo thực hiện không? .........( Có=1, Không=2)

	Phương án SXKD của HTX hoặc kế hoạch SXKD trung hạn của HTX  có thông qua đại hội thành viên HTX không? .........( Có=1, Không=2)

	Phương án SXKD của HTX có kế hoạch ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật nào sau đây: 

	- Tiêu chuẩn EUREPGAP, GlobalGAP, VietGAP? .........( Có=1, Không=2)

	- Tiêu chuẩn hữu cơ, công nghệ cao? .........( Có=1, Không=2)

	- Áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn, công nghệ khác?.........( Có=1, Không=2)

	Phương án SXKD của HTX có thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm không?.....................( Có=1, Không=2)

	Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm qua liên kết là……...%?

	HTX có đánh giá kết quả thực hiện  PA SXKD hàng năm của HTX không?.........( Có=1, Không=2)


8.2. Kế hoạch hoạt động SXKD ngắn hạn (theo năm hoặc theo vụ sản xuất) của HTX

	- HTX có xây dựng KH SXKD ngắn hạn để thực hiện phương án (hoặc kế hoạch SXKD của HTX không? .........( Có=1, Không=2)

	- KH SXKD của HTX  tự  xây dựng hay phải đi thuê xây dựng? ……… (Tự  xây dựng=1, Thuê=2)

	- Số thành viên HTX thực hiện KH SXKD ngắn hạn của HTX:….. người, tỷ lệ:…..%

	- Số thành viên HTX thực hiện đạt yêu cầu về KH SXKD của HTX:…….. người, tỷ lệ:..%

	- Hàng năm (hoặc vụ) HTX có  đánh giá việc thực hiện KH SXKD ngắn hạn không? ......... ( Có=1, Không=2)

	- Hàng năm (hoặc vụ) KH SX KD có được xây dựng kịp thời để phục vụ cho hoạt động SXKD của HTX hay không? .........( Có=1, Không=2).

	- Hiệu quả của các hoạt động dịch vụ đạt doanh thu so với kế hoạch hàng năm:

	+ Dịch vụ cung ứng đầu vào cho thành viên (vật tư, phân bón, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, dịch vụ làm đất) đạt doanh thu ….% so với mục tiêu kế hoạch;

	+ Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho thành viên đạt doanh thu….% so với mục tiêu kế hoạch

	+ Dịch vụ tín dụng nội bộ đạt doanh thu ….% so với mục tiêu kế hoạch;

	+ Dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên đạt doanh thu ….% so với mục tiêu kế hoạch;

	+ Các dịch vụ khác cho thành viên đạt doanh thu …….% so với mục tiêu kế hoạch;


8.3. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

	- HTX có ký hợp đồng dịch vụ với thành viên HTX không ……….. (Có=1, Không=2)

	- HTX đảm bảo cung ứng sản phẩm, dịch vụ đối với thành viên thế nào? ……………

(Đảm bảo 100% = 1; không đảm bảo 100% = 2)

Nếu không đảm bảo 100% (2) thì tỉ lệ đạt ………….. %; lý do đạt thấp………………..

……………………………………………………………………………………………..

	- HTX đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho thành viên thế nào? ……

(Tiêu thụ 100% nhu cầu của thành viên= 1; không tiêu thụ = 2; tiêu thụ một phần = 3)

Nếu tiêu thụ một phần (3) thì tỉ lệ đạt ………….. %; lý do không tiêu thụ 100% …….

……………………………………………………………………………………………..

	- Điều lệ HTX quy định như thế nào về việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài?

……………….. (tỷ lệ không quá 50% = 1; không quy định = 2; khác = 3)

Nếu khác (3) ghi rõ quy định …………………………………………………………

	- Thực tế cung ứng sản, phẩm dịch vụ của HTX ra bên ngoài: ………(dưới 50% = 1; trên 50% = 2)

Quan điểm của HTX về quy định này: ………(đồng tình = 1; không đồng tình = 2)

Nếu không đồng tình (2) thì nêu lý do: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


IX. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP NĂM 2020
	TT
	Chỉ tiêu
	Số tiền (Triệu đồng)

	1
	Tổng doanh thu
	

	2
	Tổng thu nhập (lãi) của HTX trước thuế 
	

	3
	Thu nhập (lãi) của HTX sau thuế   
	

	4
	Thu nhập BQ/năm của 01 thành viên HTX
	

	5
	Tiền lương, tiền công BQ/tháng của 01 lao động HTX
	

	6
	Quỹ trích lập
	

	
	Trong đó:
	

	a
	Quỹ đầu tư phát triển
	

	b
	Quỹ dự phòng tài chính
	

	c
	Quỹ khác
	

	7
	Thu nhập (lãi) của HTX phân phối lại cho thành viên
	

	
	Trong đó:
	

	a
	Thu nhập (lãi) chia theo vốn góp
	

	b
	Thu nhập (lãi) chia theo mức độ sử dụng dịch vụ
	


	- Sản phẩm do hộ thành viên tự sản xuất và tiêu thụ có tính vào doanh thu của HTX không?

	……………….. (Có=1, không=2)

	- HTX tiêu thụ sản phẩm cho thành viên thì tiền bán hàng theo hóa đơn tính vào doanh thu của HTX như thế nào? ……. (toàn bộ giá trị theo hóa đơn đã được khách hàng thanh toán =1; giá trị chênh lệch giữa giá bán ra theo hóa đơn và giá mua vào của thành viên =2; khác = 3)

Nếu khác (3) thì ghi rõ: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

	- Chủ tịch hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc được HTX trả lương hay trả phụ cấp? ……… (Trả lương =1, trả phụ cấp =2)

	- Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm  Giám đốc có được HTX trả phụ cấp ngoài lương Giám đốc không? ……………………….. (Có=1, không=2)

	- Ban kiểm soát HTX (kiểm soát viên) có được HTX trả lương, phụ cấp không? ……………..  (trả lương  =1, trả phụ cấp = 2; không trả lương, phụ cấp =3)

	- HTX trích lập quỹ đầu tư phát triển theo mức nào? ………(bằng hoặc cao hơn 20% lãi = 1; thấp hơn 20% lãi = 2)

	- HTX trích lập quỹ dự phòng tài chính theo mức nào? ……(bằng hoặc cao hơn 5% lãi = 1; thấp hơn 5% lãi = 2)

	- HTX phân phối thu nhập (lãi) của HTX lại cho thành viên chủ yếu theo gì? .......................

(theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên = 1; theo vốn góp =2)


X. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HTX
10.1. Chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã
	 - HTX hàng năm có báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã của năm trước đó với cơ quan quản lý nhà nước không (theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)? ………….. (Có=1, không=2)

Nếu có (1) thì gửi báo cáo cho cơ quan nào (tích vào ô tên cơ quan gửi báo cáo):

	+ Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
	

	+ Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện
	

	+ Ủy ban nhân dân cấp xã
	

	+ Cơ quan khác
	

	Nêu khó khăn trong việc thực hiện chế độ báo cáo:

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	Nếu không (2) thì nêu lý do:

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	 - HTX hàng năm có báo cáo hoạt động đặc thù của hợp tác xã nông nghiệp của năm trước đó với cơ quan quản lý nhà nước không (theo Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT ngày 19/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT )? ………….. (Có=1, không=2)

Nếu có (1) thì gửi báo cáo riêng hay ghép vào báo cáo tình hình hoạt động? ………….. (Có=1, không=2)

	Nêu khó khăn trong việc thực hiện chế độ báo cáo:

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	Nếu không (2) thì nêu lý do:

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………


10.2. Chế độ báo cáo tài chính của hợp tác xã

	- HTX hàng năm có gửi báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý nhà nước không (theo Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015)? ………….. (Có=1, không=2)

Nếu có (1) thì gửi báo cáo cho cơ quan nào (tích vào ô tên cơ quan gửi báo cáo):

	+ Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
	

	+ Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện
	

	+ Chi cục Thuế (quận, huyện)
	

	+ Ủy ban nhân dân cấp xã
	

	+ Cơ quan khác
	

	Nêu khó khăn trong việc thực hiện chế độ báo cáo:

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	Nếu không (2) thì nêu lý do:

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………


10.3. Thanh tra, kiểm tra
	- Hàng năm có cơ quan quản lý nhà nước đến kiểm tra HTX không? …….. (Có=1, không=2)

Nếu có (1) thì cơ quan nào (tích vào ô tên cơ quan kiểm tra):

	+ Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
	

	+ Phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện
	

	+ Ủy ban nhân dân cấp xã
	

	+ Cơ quan khác
	

	Khi kiểm tra có lập biên bản gửi lại HTX không? ………….. (Có=1, không=2)

	Khi kiểm tra cơ quan quản lý nhà nước tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho HTX …………
(tạo thuận lợi = 1; gây khó khăn =2)


10.4. Kiểm toán

	- HTX đã thực hiện kiểm toán bao giờ chưa? …….. (Đã kiểm toán =1, chưa kiểm toán =2)

Nếu đã kiểm toán (1) thì tổ chức nào (tích vào ô tên đơn vị kiểm toán):

	+ Đơn vị kiểm toán độc lập
	

	+ Liên minh HTX cấp tỉnh (hoặc cơ quan trực thuộc LMHTX cấp tỉnh)
	

	+ Cơ quan trực thuộc LMHTX Trung ương
	

	+ Cơ quan khác
	

	Nội dung đã kiểm toán:

	…………………………………………………………………………………………………

	…………………………………………………………………………………………………

	Việc kiểm toán tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho HTX ……………… (tạo thuận lợi = 1; gây khó khăn =2)

	- Quan điểm của HTX về quy định kiểm toán này: ……(đồng tình = 1; không đồng tình = 2)

Nếu không đồng tình (2) thì nêu lý do: ……… ……..………………………………………

………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………..………………………………………


XI. SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HTX

11.1. Tiếp nhận hỗ trợ từ năm 2013 đến nay (sau khi có Luật HTX 2012) và nhu cầu của HTX 
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Có được hỗ trợ không?

1. Có

2. Không
	Hiện nay HTX mong nhận được hỗ trợ gì

(tích dấu X vào ô momg muốn hỗ trợ)

	1
	Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
	
	

	2
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
	
	

	3
	Hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới
	
	

	4
	Hỗ trợ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX
	
	

	5
	Ưu đãi vay vốn tín dụng
	
	

	6
	Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển KTXH
	
	

	7
	Hỗ trợ thành lập mới HTX
	
	

	8
	Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động HTX
	
	

	9
	Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
	
	

	10
	Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất
	
	

	11
	Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh
	
	

	12
	Hỗ trợ chế biến sản phẩm
	
	

	13
	Hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
	
	

	14
	Hỗ trợ máy móc, thiết bị SXKD
	
	

	15
	Hỗ trợ liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm
	
	

	16
	Ưu đãi về thuế, phí và lệ phí
	
	

	17
	Hỗ trợ khác 
	
	


11.2. Khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận chính sách hỗ trợ

	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Khó khăn, vướng mắc

	1
	Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
	

	2
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
	

	3
	Hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới
	

	4
	Hỗ trợ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX
	

	5
	Ưu đãi vay vốn tín dụng
	

	6
	Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển KTXH
	

	7
	Hỗ trợ thành lập mới HTX
	

	8
	Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động HTX
	

	9
	Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
	

	10
	Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất
	

	11
	Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh
	

	12
	Hỗ trợ chế biến sản phẩm
	

	13
	Hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh
	

	14
	Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
	

	15
	Ưu đãi về thuế, phí và lệ phí
	


XII. KIẾN NGHỊ CỦA HỢP TÁC XÃ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Người được phỏng vấn  



            Người điều tra

